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A

I

1 Võ Trường Ân CC01 Phó Trưởng phòng Cục Hợp tác quốc tế 50 Đạt

2 Trịnh Quốc Anh CC02 Phó Trưởng phòng Cục Hợp tác quốc tế 50 Đạt

3 Bùi Duy  Chiến CC03 Chuyên viên Cục Văn hóa cơ sở 44 Không đạt

4 Phan Minh Đạt CC04 Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Đà Lạt 50 Đạt

5 Bùi Văn  Định CC05 Chuyên viên Đảng ủy Bộ 50 Đạt

6 Nguyễn Thị Ngọc Hà CC06 Phó Trưởng phòng Cục Bản quyền tác giả 50 Đạt

7 Lê Thị Thu  Hà CC07 Phó Chánh Văn phòng Cục Điện ảnh 52 Đạt

8 Nguyễn Văn Hà CC08 Phó Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quốc gia 51 Đạt

9 Nguyễn Thị Bích Hạnh CC09 Phó Trưởng phòng Tổng cục Du lịch 40 Không đạt

10 Lê Chí  Hiếu CC10 Phó Trưởng phòng Cục Điện ảnh 50 Đạt

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

HỘI ĐỒNG THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC, 

THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC

 HÀNH CHÍNH, GIÁO DỤC NĂM 2020

THÍ SINH THUỘC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Nâng ngạch Chuyên viên chính
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TênTT Họ
Chức vụ hoặc chức 

danh công tác

Cơ quan, 

đơn vị đang làm việc

Số báo 

danh
Dự kiến

KẾT QUẢ THÍ SINH THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC 

NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH NĂM 2020 (Vòng 2)

PHÒNG THI SỐ 1

Kết quả điểm 

thi vòng 2 

môn CMNV

1
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11 Nguyễn Kim  Hoan CC11 Trưởng phòng Tổng cục Thể dục thể thao 50 Đạt

12 Phạm Quốc  Hưng CC12 Phó Trưởng phòng Tổng cục Thể dục thể thao 55 Đạt

13 Âu Việt Hưng CC13 Trưởng phòng Cục Hợp tác quốc tế 51 Đạt

14 Tô Linh  Hương CC14 Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua, khen thưởng 53 Đạt

15 Nguyễn Lan  Hương CC15 Phó Trưởng phòng Cục Văn hóa cơ sở 50 Đạt

16 Trần Thị Mai  Hương CC16
Chuyên viên Vụ Thị trường 

Du lịch
Tổng cục Du lịch 53 Đạt

17 Tô Quốc  Khanh CC17 Chuyên viên Vụ TTTTCII Tổng cục Thể dục thể thao 41 Không đạt

18 Trần Ngọc  Khởi CC18 Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật 50 Đạt

19 Đào Đức  Kiên CC19 Chuyên viên Vụ TTTTCII Tổng cục Thể dục thể thao 55 Đạt

20 Khoa Trung  Kiên CC20 Chuyên viên Vụ TTTTCII Tổng cục Thể dục thể thao 47 Không đạt

21 Trần Nhật  Linh CC21 Chuyên viên Vụ Thư viện 46 Không đạt

22 Phạm Tuấn  Linh CC22 Phó Chánh VP Cục Văn hóa cơ sở 52 Đạt

23 Phan Thùy  Linh CC23 Chuyên viên Vụ TTTTCI Tổng cục Thể dục thể thao 52 Đạt

24 Trần Duy  Long CC24 Chuyên viên Vụ Đào tạo 50 Đạt

25 Nguyễn Thị Khánh Ly CC25 Chuyên viên Vụ Thư viện 53 Đạt

26 Nguyễn Hùng  Mạnh CC26 Chuyên viên Vụ Văn hóa dân tộc 51 Đạt

27 Trần Hoàng  Nam CC27 Phó Trưởng phòng Vụ Kế hoạch, Tài chính 50 Đạt

28 Lê Phương  Nga CC28 Chuyên viên Cục Hợp tác quốc tế 52 Đạt

29 Nguyễn Thanh  Nga CC29 Chuyên viên Vụ Lữ hành Tổng cục Du lịch 53 Đạt

TT Họ Tên
Số báo 

danh

Chức vụ hoặc chức 

danh công tác

Cơ quan, 

đơn vị đang làm việc

Kết quả điểm 

thi vòng 2 

môn CMNV

Dự kiến
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30 Đặng Khánh  Ngọc CC30 Phó Viện trưởng Viện Bảo tồn Di tích 50 Đạt

31 Nguyễn Thị Thu  Nhàn CC31
Chuyên viên Vụ Thị trường 

Du lịch
Tổng cục Du lịch 52 Đạt

32 Nguyễn Thị Phương  Nhung CC32 Chuyên viên Vụ Pháp chế 53 Đạt

33 Nguyễn Hải  Ninh CC33 Trưởng phòng Cục Di sản văn hóa 50 Đạt

34 Vũ Thị Kim  Oanh CC34 Chuyên viên Văn phòng Tổng cục Du lịch 46 Không đạt

35 Nguyễn Phong  Phú CC35 Chánh Văn phòng Cục Hợp tác quốc tế 51 Đạt

36 Vũ Thị Mai  Phương CC36 Chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ 50 Đạt

37 Vũ Thị Thu  Phương CC37 Chuyên viên BQL Làng Văn hóa Du lịch các DTVN 55 Đạt

38 Phạm Văn  Quyến CC38 Phó Trưởng ban BQL Làng Văn hóa Du lịch các DTVN 50 Đạt

39 Nguyễn Phúc  Sinh CC39 Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Văn hóa Việt Lào 50 Đạt

40 Nguyễn Thị  Tâm CC40 Chuyên viên Vụ Kế hoạch, Tài chính 50 Đạt

41 Nguyễn Đức  Tân CC41 Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang 50 Đạt

42 Bùi Hùng  Thanh CC42 Phó Trưởng phòng Cục Văn hóa cơ sở 50 Đạt

43 Nguyễn Doãn  Thành CC43 Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang 50 Đạt

44 Nguyễn Bá  Thịnh CC44 Chuyên viên Cục Hợp tác quốc tế 42 Không đạt

45 Nguyễn Minh  Thơ CC45 Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Cần Thơ 50 Đạt

Cơ quan, 

đơn vị đang làm việc

Kết quả điểm 

thi vòng 2 

môn CMNV

TT Họ Tên
Số báo 

danh

Chức vụ hoặc chức 

danh công tác
Dự kiến

2
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A

I

1 Lê Khánh  Toàn CC46 Phó Trưởng phòng Cục Nghệ thuật biểu diễn 50 Đạt

2 Nguyễn Thị Tuyết  Trinh CC47 Chuyên viên Vụ Thi đua, khen thưởng 45 Không đạt

3 Vũ Ngọc  Trinh CC48 Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin 44 Không đạt

4 Mạc Xuân  Tùng CC49 Chuyên viên Vụ TTTTCII Tổng cục Thể dục thể thao 55 Đạt

5 Vũ Đức  Tùng CC50 Phó Giám đốc Trung tâm Chiếu phim Quốc gia 44 Không đạt

6 Lê Ngọc Tuấn CC51 Chuyên viên Vụ Khách sạn Tổng cục Du lịch 51 Đạt

7 Đặng Thị Hồng  Tuyết CC52 Kế toán trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm 50 Đạt

8 Nguyễn Thạc  Vũ CC53 Chuyên viên Vụ TTTTCII Tổng cục Thể dục thể thao 50 Đạt

9 Lê Thanh  Xuân CC54 Trưởng phòng Vụ Khoa học, Công nghệ và môi trường 50 Đạt

Kết quả điểm 

thi vòng 2 

môn CMNV

TT Họ Tên
Số báo 

danh

Chức vụ hoặc chức 

danh công tác

Cơ quan, 

đơn vị đang làm việc

THÍ SINH THUỘC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Nâng ngạch Chuyên viên chính

2

Dự kiến

KẾT QUẢ THÍ SINH THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC 

NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH, KẾ TOÁN VIÊN CHÍNH NĂM 2020 (Vòng 2)

PHÒNG THI SỐ 2

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

HỘI ĐỒNG THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC, 

THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC

 HÀNH CHÍNH, GIÁO DỤC NĂM 2020
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II

1 Trần Thị Bích Hạnh Hạnh CC55 Kế toán viên Văn phòng Tổng cục Thể dục thể thao 52 Đạt

B

I

1 Nguyễn Thanh Bình CC56 Chánh Văn phòng
Văn phòng HĐND và UBND thị xã Duy Tiên, 

Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam
53

2 Mai Thành Chung CC57 Phó Bí thư Huyện ủy Huyện Lý Nhân, Tỉnh ủy Hà Nam 53

3 Phạm Văn Đoàn CC58
Trưởng phòng Quy hoạch-

Kiến trúc
Sở Xây dựng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam 53

4 Lê Mạnh Hà CC59 Chủ tịch
UBND xã Tiên Ngoại, Thị xã Duy Tiên, Ủy ban 

Nhân dân tỉnh Hà Nam
55

5 Đinh Trung Hiếu CC60
Phó Trưởng phòng Quản lý 

Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Nhân 

dân tỉnh Hà Nam
53

6 Phạm Thị Huế CC61
Trưởng phòng Việc làm 

ATLĐ

Sở Lao động, Thương binh và xã hội, Ủy ban 

Nhân dân tỉnh Hà Nam
51

7 Hoàng Văn Huy CC62 Chuyên viên Văn phòng, Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia 53

8 Vũ Quang Huy CC63
Trưởng phòng Phát triển Hạ 

tầng

Ban Quản lý Khu Đại học Nam Cao, Ủy ban 

Nhân dân tỉnh Hà Nam
54

9 Vũ Văn Huỳnh CC64
Chi cục trưởng Chi cục 

Giám định xây dựng
Sở Xây dựng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam 54

10 Quách Xuân Kha CC65
Trưởng phòng Nghiệp vụ 

Dược
Sở Y tế, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam 54

Nâng ngạch Kế toán viên chính

THÍ SINH THUỘC CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ, ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC TỈNH

Nâng ngạch Chuyên viên chính

Cơ quan, 

đơn vị đang làm việc

Kết quả điểm 

thi vòng 2 

môn CMNV

Dự kiến
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Số báo 

danh

Chức vụ hoặc chức 

danh công tác
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11 Nguyễn Thế Thi CC66 Phó Chủ tịch
UBND huyện Lục Ngạn, 

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang
50

12 Đỗ Tiến Quảng CC67
Trưởng phòng Tổ chức - 

Pháp chế

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

 Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam
53

13 Nguyễn Văn Quyên CC68
Trưởng phòng Quản lý Xây 

dựng Công trình

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 

Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam
53

14 Dương Ngọc Quỳnh CC69 Phó Giám đốc
Sở Khoa học và Công nghệ, Ủy ban Nhân dân 

tỉnh Hà Nam
54

15 Trần Trọng Tấn CC70
Phó Trưởng bản 

Pháp chế
HĐND tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam 50

16 Chu Quốc Thành CC72 Trưởng phòng Tổng hợp
Văn phòng HĐND tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh 

Hà Nam
55

17 Vũ Thị Minh Thu CC73 Phó Trưởng phòng
Ban Giám sát tổng hợp, Ủy ban Giám sát tài 

chính quốc gia
54

18 Nguyễn Hồng Thuận CC74 Chuyên viên
Ban Giám sát các tập đoàn tài chính, Ủy ban 

Giám sát tài chính quốc gia
52

19 Nguyễn Quyết Tiến CC75 Phó Trưởng phòng
Phòng Tài chính Kế hoạch, Thị xã Duy Tiên, 

Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam
54

20 Võ Thanh Trà CC76 Chuyên viên
Ban Giám sát tổng hợp, Ủy ban Giám sát tài 

chính quốc gia
44

21 Đặng Thùy Trang CC77 Chuyên viên
Ban Nghiên cứu và Điều phối chính sách giám 

sát, Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia
53

II

1 Kiều Thị Lệ Thu CC78
Trưởng phòng Tài chính Kế 

toán

Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc 

gia, Bộ Khoa học và Công nghệ
54

Nâng ngạch Kế toán viên chính

Họ Tên
Số báo 

danh

Chức vụ hoặc chức 

danh công tác

Cơ quan, 

đơn vị đang làm việc

Kết quả điểm 

thi vòng 2 

môn CMNV

Dự kiến

2
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A

I

1 Ninh Thị Hân CC79 Nhân viên Cục Di sản văn hóa 50 Đạt

B

I

1 Nhữ Thị Vân CC80 Cán sự
Văn phòng Ủy ban Giám sát Tài chính quốc 

gia
52

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

HỘI ĐỒNG THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC, 

THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC

 HÀNH CHÍNH, GIÁO DỤC NĂM 2020

KẾT QUẢ THÍ SINH THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC 

NGẠCH CHUYÊN VIÊN NĂM 2020 (Vòng 2)

PHÒNG THI SỐ 2

2

THÍ SINH THUỘC CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ, ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC TỈNH

Nâng ngạch Chuyên viên 

THÍ SINH THUỘC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Nâng ngạch Chuyên viên 

TT Họ Tên
Số báo 

danh

Chức vụ hoặc chức 

danh công tác

Cơ quan, 

đơn vị đang làm việc

Kết quả điểm 

thi vòng 2 

môn CMNV

Dự kiến
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